Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU
1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài L=412,64m và hạng mục phụ trợ khác. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch và hiện trạng, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khu vực dọc tuyến và các khu vực lân cận.

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

(Chi tiết cụ thể có bản vẽ kèm theo).
1.1. Thông tin về dự án và gói thầu:
✓ Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật và đường vào khu di tích lịch sử hang Lèn Hà, xã Tuyên Lâm.
✓ Địa điểm xây dựng: Xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị.

✓ Chủ đầu tư: UBND xã Tuyên Lâm;

✓ Tên gói thầu: Gói thầu: Xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng và đảm bảo giao thông).

✓ Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

✓ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.2. Quy mô xây dựng các hạng mục thuộc gói thầu:
1.2.1. Loại và cấp công trình:
✓ Loại công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án nhóm C.

✓ Cấp công trình: Cấp III.

1.2.2. Nội dung và quy mô xây dựng:

1.2.2.1 Quy mô công trình: Xây dụng tuyến đường với tổng chiều dài L=412,64m, gồm 02 đoạn:

+ Đoạn 1 (đoạn đầu tuyến) có chiều dài L=271,85m (đã được đầu tư mặt đường bằng bê tông nhựa có bề rộng mặt đường Bm=17,0m): xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và lát via hè Bvn=2x5,0m=10,0m (theo quy hoạch).

+ Đoạn 2 (đoạn cuối tuyến) có chiều dài L=140,79m được đầu tư xây dựng mới theo quy hoạch với quy mô thiết kế bề rộng nền đường Bn=27,0m; bề rộng mặt Bm=17,0m; bề rộng via hè Bvh=2x5,0m=10,0m.

8.1.2. Xây dựng bãi đổ xe có diện tích 4.810,0㎡, kết cấu mặt.bãi đỗ xe bằng bê tông xi măng. Bố trí hệ thống thoát nước nội bộ bến trong bãi đỗ xe..

1.2.2.2 Giải pháp thiết kế: 

*Tuyến đường: 

a) Bình đồ tuyến: Thực hiện theo quy hoạch được duyệt, tổng chiều dài L=412,64m.

b) Trắc dọc: Cao độ tim đường thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

c) Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bn = 27,0m; bề rộng mặt duòng Bm=2x7,5m; bề rộng via hè Bv =2 x 5,0m=10,0m; bề rộng dải phân cách Bp=2m.

d) Kết cấu mặt đường: Mặt đường thảm bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu Ey≥120Mpa,kết cấu áo đưòng bao gồm các lóp nhu sau:

- Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/㎡;

- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 20cm;

- Cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm;

- Lớp đất cấp phối đồi chọn lọc lu lèn K≥0,98, dày 50cm.

đ) Kết cấu nền đường, lề đường: Đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn K≥0,95. Trước khi đắp, đào thay lớp đất không thích hợp dày 30cm, đắp trả bằng đất lu lèn K≥0,95.

e) Vỉa hè, bó via, đan rãnh, bó lề và giải phân cách: . ,

- Vỉa hè: Lát bằng gạch Granito kích thuớc (30x30x3)cm; móng bằng bê tông M100;

-Bó via: Làm bằng BTXM M250 đúc sẵn;

-Đan rānh: Làm bằng BTXM M250 đổ tại chỗ;

- Bó lề làm bằng bê tông M150;

-Dải phân cách làm bằng bê tông M250 đúc sẵn.

g) Nút giao: Bố trí nút giao đồng mức thẹo quy hoạch, vuốt nối êm thuận,két cấu mặt đường phù hợp với mặt đường tuyến trong dự án.

h).Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống vạch sơn, biển báo an toàn giao thông được thiết kế yà lắp đặt tuân thủ theọ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu dưòng bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

i) Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng hệ thống thoát mưa dọc theo tuyến đường. Nước mưa được thu gom thoát về cống hộp hiện trạng 2x(4x3)m trên tuyến. Các tuyến cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép; cống dọc có đường kính D800. Các đoạn cống đi trên via hè dùng Toại cống chịu tài trọng H13, các cống di qua đưòng dùng loại cống chiu tài trọng H30. Móng cống dọc làm bằng các gối đỡ BTCT M250 và móng đá dăm đệm. Hó ga, giếng thu cớ kết cấu bằng bê tông cốt thép M250, lót móng bằng đá dăm đệm. Nắp hốga và lưới chắn rác làm bằng vật lieu composite.

k) Diên chiéu sáng:

Lắp dặt 01 tủ diện điều khiển chiếu sáng, kiểu tủ dặt trên móng ngoài trời.Vị trí đấu nối nguồn điện tại cột A5 trên dường dây 0,4kV của TBA Bàn Hà. 

- Hệ thống cột đèn chiếu sáng sử dụng loại cột thép mạ kêm cao 9m;lắp đặt cần đèn đôi cao 2m, độ vươn 1,5m. Bóng đèn sử dụng loại bóng đèn LED cócông suất 120W. Dây dẫn sử dụng loại cáp đồng đi ngầm có tiết diện 4x35m㎡và 4x25m㎡. Móng cột đổ bê tộng M200. Bố trí hệ thống tiếp địa cho các cột đèn và tủ điện chiếu sáng; cọc tiếp địa làm bằng thép mạ kẽm.

*. Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe có diện tích 4.810,0㎡; kết cấu bao gồm các lớp nhự sau: Bê tông xi măng M300 dày 18cm, phía dưới lót 01 lớp bạt; móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; lớp đất cấp phối đồi chọn lọc lu lèn K≥0,98, dày 30cm. Bỗ trí hệ thống rãnh thu nước trong khu vực bãi đỗ xe, kích thước rãnh (60x60)cm, kết cấu bằng BTCT M250. Nắp đan rãnh bố trí đục lỗ thu nước..

2. Thời gian hoàn thành công trình:
- Thời gian hoàn thành công trình là 20 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình theo biểu đồ nhân lực bố trí máy móc thiết bị thi công tương ứng;

- Tiến độ thi công lập phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo tính hợp lý tiến độ hoàn thành chi tiết các hạng mục công việc.

+ Điểm xuất phát tính từ ngày phát lệnh khởi công của Chủ đầu tư đến ngày kết thúc công trình.

+ Tiến độ nhà thầu lập phải khả thi và thuyết minh rõ ràng.

         II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình từ các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.

Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công và nghiệm thu

Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành cho thi công và nghiệm thu công trình, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Để công trình xây dựng được thi công một cách có hiệu quả, đảm bảo tiến độ về mặt thời gian cũng như về chất lượng công trình, việc thi công phải được giám sát. Việc giám sát thi công xây dựng công trình được quy định Luật Xây dựng và Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Nội dung giám sát:

+ Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

+ Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng;

+ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

+ Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt;

+ Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

+ Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

+ Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

+ Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

+ Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động;

+ Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

+ Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

+ Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

+ Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng;

+ Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

+ Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

+ Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, 

- Vật liệu thi công phải được kiểm tra nghiệm thu và có chứng chỉ thí nghiệm đạt yêu cầu mới được đưa vào thi công.

- Các loại vật liệu đưa vào sữ dụng cho công trình phải đảm bảo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

4. Yêu cầu về thi công, lắp đặt; Theo các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; Công trình được kiểm tra vận hành theo quy định. Kiểm tra vân hành, thử áp tuyến ống theo quy định hiện hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); Theo quy định hiện hành.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; Theo quy định hiện hành.
+ Bảo đảm sự trao đổi không khí bằng thông gió tự nhiên cho khu vực nhà ở, lán trại trên công trường bằng cách chọn hướng để xây dựng hợp lý (cố gắng theo hướng bắc nam) bố trí đủ diện tích cửa sổ, cửa ra vào tạo điều kiện thông thoáng tốt.

+ Cải tiến kỹ thuật cơ giới hoá các thao tác nặng nhọc để giảm nhẹ sức lao động cho người lao động (sử dụng thiết bị đào đất, cần cẩu cho lắp đặt cấu kiện đúc sẵn... ).

     + Trang bị đủ các dụng cụ phòng hộ cá nhân: quần áo bảo hộ, găng tay, kính bảo vệ mắt...

- Sử dụng các biện pháp chống bụi trên đường như: lợi dụng hướng gió, cơ giới hoá việc bốc dỡ vật liệu rời, phun nước tưới ẩm vật liệu trong qúa trình thi công phát sinh nhiều bụi, trang bị khẩu trang...

- Giảm hết mức tối thiểu của tiếng ồn và rung động bằng các dụng cụ phòng hộ cá nhân: dùng bông băng đặt vào lỗ tai hoặc bao ốp tai, sử dụng giày có đế bằng cao su, găng tay có lớp lót ở trong lòng bàn tay bằng cao su xốp để hạn chế ảnh hưởng của sự rung động khi sử dụng các thiết bị rung.

8. Yêu cầu về an toàn lao động; Theo quy định hiện hành.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Nhà thầu phải có đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị thi công theo yêu cầu của HSMT đã được nêu. Việc huy động nhân công, máy móc thiết bị theo tiến độ dự án được duyệt.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.
Nhà thầu phải lập biên pháp tổ chức thi công tổng thể cho toàn công trình từ khi chuẩn bị thi công, trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình có tính đến các điều kiện như: Thời tiết, về cung cấp vật tư vật liệu, về huy động nhân lực, máy móc thiết bị và thu xếp nguồn vốn để thi công. Về biện pháp thi công các hạng mục công trình: Nhà thầu phải căn cứ vào trình tự các bước thi công phần trên để lập biện pháp thi công cụ thể cho từng hạng mục không gây lảng phí, chồng chéo và làm ảnh hưởng đến tiến độ chung cho công trình.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; Tuân thủ các quy định được ghi trong các điều khoản Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Theo chỉ dẫn kỹ thuật tại Bản vẽ thi công
III. Các bản vẽ: (có file bản vẽ kèm theo)
